
STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
I CƠ QUAN THÀNH ỦY VINH 3

II

1 Phòng Tư pháp 96

2 Phòng Nội vụ 9

3 Phòng Tài chính – Kế hoạch 1

4 Phòng Văn hóa – Thông tin 2

5 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 2

6 Thanh tra Thành phố 13

7 Phòng Y tế 0

8 Phòng Tài nguyên và Môi trường 18

9 Phòng Quản lý đô thị 16

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo 96

11 Văn phòng HĐND – UBND Thành phố 1

12 Phòng Kinh tế 1

III

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh 0

2 Ban quản lý đền Hồng Sơn 0

3 Ban Quản lý đền thờ vua Quang Trung 0

4 Ban Quản lý nghĩa trang thành phố Vinh 0

5 Bệnh viện Thành phố 0

6 Ban quản lý chợ Ga 0

7 Ban quản lý chợ Vinh 0

8 Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Thành phố 5

9 Công ty CP công viên cây xanh thành phố Vinh 0

10 Công ty CP phát triển hạ tầng đô thị Vinh 0

11 Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An 0

12 Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố 0

13 Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt Đức 0

14 Trung tâm Chính trị Thành phố 0

15 Trung tâm Kinh tế kỹ thuật Thành phố 0

16 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố 20

17 Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành phố 1

18 Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố 0

19 Trung tâm Y tế Thành phố 120

20 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Thành phố 0

21 Ban chỉ huy quân sự Thành phố 0

22 Công an Thành phố 96

23 Tòa án nhân dân Thành phố 1

24 Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 52

25 Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố 0

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI - TUẦN THI THỨ NHẤT
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26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố 0

27 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố 1

28 Hội Cựu chiến binh Thành phố 0

29 Hội Nông dân Thành phố 1

30 Thành đoàn Vinh 9

31 Liên đoàn lao động thành phố Vinh 39

IV

1 Bến Thủy 12

2 Hà Huy Tập 16

3 Vinh Tân 33

4 Hưng Bình 7

5 Hưng Lộc 6

6 Nghi Phú 31

7 Hưng Dũng 8

8 Hồng Sơn 44

9 Hưng Phúc 12

10 Quán Bàu 0

11 Trường Thi 5

12 Cửa Nam 13

13 Hưng Chính 16

14 Quang Trung 37

15 Lê Lợi 11

16 Nghi Liên 50

17 Nghi Kim 7

18 Hưng Đông 24

19 Lê Mao 7

20 Đông Vĩnh 15

21 Trung Đô 1

22 Hưng Hòa 0

23 Nghi Đức 22

24 Nghi Ân 2272

25 Đội Cung 16

V

1

1,1 Nghi Phú 62

1,2 Hưng Đông 39

1,3 Hưng Hòa 25

1,4 Hưng Lộc 84

1,5 Vinh Tân 78

1,6 Hưng Chinh 50

1,7 Nghi Kim 43

1,8 Nghi Liên 40

1,9 Nghi Ân 57

1,10 Nghi Đức 39

Khối trường Mầm non

KHỐI TRƯỜNG HỌC

CÁC PHƯỜNG, XÃ



1,11 Hồng Sơn 41

1,12 Cửa Nam 26

1,13 Đội Cung 58

1,14 Sao Mai 69

1,15 Hà Huy Tập 82

1,16 Hưng Bình 50

1,17 Lê Mao 48

1,18 Hưng Dũng 1 59

1,19 Hưng Dũng 2 36

1,20 Trường Thi 71

1,21 Việt Lào 33

1,22 Quang Trung 1 35

1,23 Quang Trung 2 24

1,24 Bình Minh 30

1,25 Hoa Hồng 28

1,26 Bến Thủy 57

1,27 Đông Vĩnh 45

1,28 Lê Lợi 88

1,29 Trường mần non thực hành sư phạm Đại học Vinh 33

2

2,1 Bến Thủy 77

2,2 Cửa Nam 1 42

2,3 Cửa Nam 2 47

2,4 Đội Cung 41

2,5 Đông Vĩnh 71

2,6 Hà Huy Tập 1 74

2,7 Hà Huy Tập 2 104

2,8 Hồng Sơn 44

2,9 Hưng Bình 104

2,10 Hưng Chính 64

2,11 Hưng Đông 72

2,12 Hưng Dũng 1 99

2,13 Hưng Dũng 2 55

2,14 Hưng Hòa 49

2,15 Hưng Lộc 91

2,16 Hưng Phúc 53

2,17 Lê Lợi 113

2,18 Lê Mao 53

2,19 Nghi Ân 76

2,20 Nghi Đức 46

2,21 Nghi Kim 72

2,22 Nghi Liên 44

2,23 Nghi Phú 1 33

2,24 Nghi Phú 2 60

Khối trường Tiểu học



2,25 Nguyễn Trãi 96

2,26 Quang Trung 92

2,27 Trung Đô 76

2,28 Trường Thi 106

2,29 Vinh Tân 79

3

3,1 Đặng Thai Mai 108

3,2 Nguyễn T Tộ 116

3,3 Hồng Sơn 33

3,4 Lê Mao 58

3,5 Vinh Tân 45

3,6 Hưng Dũng 87

3,7 Hà Huy Tập 111

3,8 Đội Cung 54

3,9 Hưng Bình 58

3,10 Hưng Lộc 90

3,11 Cửa Nam 95

3,12 Lê Lợi 177

3,13 Hưng Hòa 30

3,14 Quang Trung 75

3,15 Bến Thủy 50

3,16 Nghi Phú 55

3,17 Trường Thi 44

3,18 Trung Đô 75

3,19 Nghi Ân 51

3,20 Nghi Kim 29

3,21 Nghi Liên 40

3,22 Nghi Đức 32

3,23 Hưng Chính 35

3,24 Quán Bàu 97

4

4,1 Huỳnh T Kháng 1

4,2 Lê Viết Thuật 0

4,3 Hà Huy Tập 0

VI Các đối tượng khác 283

8660Tổng

Khối trường THPT

Khối trường THCS



SỐ LƯỢT THI
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